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Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2026
THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2025/QĐ-TTG NGÀY 08 THÁNG 9 NĂM 2025 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MẠNG BƯU CHÍNH PHỤC VỤ CƠ QUAN ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Bưu chính số 49/2010/QH12;
Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 117/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
Căn cứ Nghị định số 55/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương;
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về: dịch vụ; đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ; chất lượng và thời gian phát; an toàn, an ninh; tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ; kết nối mạng; kiểm tra, giám sát; lưu trữ, báo cáo và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi là dịch vụ bưu chính KT1).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1.   Cục Bưu điện Trung ương; doanh nghiệp được chỉ định thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng (sau đây gọi là doanh nghiệp được chỉ định).
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Mạng bưu chính KT1.
Chương II
DỊCH VỤ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
Điều 3. Dịch vụ bưu chính KT1
1. Dịch vụ bưu chính KT1 theo phạm vi cung cấp dịch vụ gồm: dịch vụ bưu chính KT1 nội tỉnh và dịch vụ bưu chính KT1 liên tỉnh.
a)   Dịch vụ bưu chính KT1 nội tỉnh: là dịch vụ bưu chính KT1 được cung cấp trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
b)   Dịch vụ bưu chính KT1 liên tỉnh: là dịch vụ bưu chính KT1 được cung cấp trong phạm vi giữa hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.
2.   Dịch vụ bưu chính KT1 theo tính chất dịch vụ, gồm:
a) Dịch vụ KT1: là dịch vụ bưu chính KT1 không có yêu cầu về độ mật và độ khẩn;
b)   Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C): là dịch vụ bưu chính KT1 có yêu cầu theo độ mật (Tuyệt mật, Tối mật, Mật) và yêu cầu cao về bảo đảm an toàn, an ninh;
c)   Dịch vụ KT1 theo độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ):
- Dịch vụ KT1 Hỏa tốc: là dịch vụ bưu chính KT1 có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh;
-   Dịch vụ KT1 Hẹn giờ: là dịch vụ bưu chính KT1 có yêu cầu phát theo thời gian xác định, trên cơ sở thỏa thuận giữa người gửi và đơn vị cung cấp dịch vụ;
-   Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ: là dịch vụ bưu chính KT1 đồng thời đáp ứng yêu cầu của dịch vụ KT1 Hỏa tốc và dịch vụ KT1 Hẹn giờ;
d)   Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ):
-   Dịch vụ KT1 theo độ mật và Hỏa tốc: là dịch vụ KT1 theo độ mật có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh;
-   Dịch vụ KT1 theo độ mật và Hẹn giờ: là dịch vụ KT1 theo độ mật có yêu cầu phát theo thời gian xác định, trên cơ sở thỏa thuận giữa người gửi và đơn vị cung cấp dịch vụ;
-   Dịch vụ KT1 theo độ mật và Hỏa tốc Hẹn giờ: là dịch vụ bưu chính KT1 đồng thời đáp ứng yêu cầu của dịch vụ KT1 theo độ mật và dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ.
Điều 4. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bưu chính KT1
1.   Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bưu chính KT1 bao gồm:
a)   Tên của dịch vụ;
b)   Đặc điểm cơ bản của dịch vụ, gồm: phạm vi cung cấp, khối lượng bưu gửi và tính chất dịch vụ.
2.   Danh mục đặc điểm kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bưu chính KT1 được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
Chương III
CHẤT LƯỢNG VÀ THỜI GIAN PHÁT
Điều 5. Chất lượng dịch vụ và thời gian phát bưu gửi KT1
1.   An toàn bưu gửi KT1: bưu gửi KT1 theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị suy suyển, hư hỏng làm ảnh hưởng đến nội dung bưu gửi, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
2.   Thời gian phục vụ: dịch vụ bưu chính KT1 được cung cấp liên tục 24 giờ trong một ngày và 07 ngày trong một tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, Tết.
3.   Tần suất phát:
a)   Bưu gửi KT1 được phát tối thiểu 02 lần/ngày; riêng cấp xã, tối thiểu 01 lần/ngày;
b)   Đối với vùng có điều kiện địa lý đặc biệt, bưu gửi KT1 được phát với tần suất tối thiểu 03 lần/tuần; đối với đặc khu thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt, tần suất phát được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật. Danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt được xác định theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.
4.   Quy định về việc phát bưu gửi KT1:
a) Trong giờ làm việc: bưu gửi KT1 được phát tại địa chỉ nhận ghi trên bưu gửi;
b) Ngoài giờ làm việc, vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết: bưu gửi KT1 có độ khẩn được phát đến đầu mối tiếp nhận do đối tượng sử dụng dịch vụ chỉ định theo quy định tại khoản 6 Điều 21 Thông tư này.
5.   Thời gian toàn trình:
a)   Thời gian toàn trình của dịch vụ bưu chính KT1 là khoảng thời gian được tính từ khi bưu gửi được chấp nhận cho đến khi được phát lần thứ nhất đến địa chỉ nhận ghi trên bưu gửi.
Trường hợp bưu gửi sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ bưu chính KT1 thì thời gian toàn trình được tính theo dịch vụ có thời gian toàn trình ngắn nhất;
b)   Thời gian toàn trình tối đa trong phạm vi nội tỉnh: 02 ngày làm việc đối với dịch vụ KT1 và dịch vụ KT1 theo độ mật; 1,5 ngày đối với dịch vụ KT1 Hỏa tốc;
c)   Thời gian toàn trình tối đa trong phạm vi liên tỉnh: 3,5 ngày làm việc đối với dịch vụ KT1 và dịch vụ KT1 theo độ mật; 03 ngày đối với dịch vụ KT1 Hỏa tốc;
d)   Dịch vụ KT1 Hẹn giờ bảo đảm bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng thời điểm hẹn ghi trên bưu gửi;
đ) Đối với vùng có điều kiện địa lý đặc biệt, thời gian toàn trình được cộng thêm tối đa 2,5 ngày so với thời gian toàn trình quy định tại điểm b, điểm c khoản này.
Điều 6. Khiếu nại và bồi thường
1.   Thời hiệu khiếu nại: 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi KT1.
2.   Thời hạn giải quyết khiếu nại: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.
3.   Việc bồi thường thiệt hại đối với bưu gửi KT1 được thực hiện theo quy định của pháp luật về bưu chính.
Chương IV
AN TOÀN, AN NINH TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
Điều 7. Bảo đảm an toàn, an ninh
Việc bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg và các yêu cầu sau:
1.   Mạng bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương trực tiếp khai thác được đầu tư trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng và bố trí lực lượng chuyên trách bảo vệ theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg.
2.   Mạng bưu chính công cộng khi cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng và đáp ứng các yêu cầu sau:
a)   Tại cấp tỉnh: phải thành lập bưu cục khai thác dịch vụ bưu chính KT1;
b)   Tại cấp xã: phải bố trí khu vực khai thác riêng dịch vụ bưu chính KT1.
Trường hợp cấp xã không bố trí được khu vực khai thác riêng cho dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định, doanh nghiệp được chỉ định tổ chức điểm cung cấp dịch vụ phù hợp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 của các cơ quan Đảng, Nhà nước tại cấp xã và yêu cầu về an toàn, an ninh, chất lượng dịch vụ theo quy định của pháp luật;
c)   Chỉ định người lao động chịu trách nhiệm trực tiếp đối với hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1;
d) Dịch vụ bưu chính KT1 được ưu tiên xử lý trước các dịch vụ bưu chính khác.
3. Cơ sở khai thác, điểm phục vụ bưu chính KT1 phải được trang bị, vận hành thiết bị giám sát để theo dõi hoạt động cung cấp dịch vụ, bảo đảm an toàn, an ninh theo quy định của pháp luật. Dữ liệu từ hệ thống giám sát phải được lưu trữ đầy đủ, chính xác, bảo đảm khả năng truy xuất phục vụ quản lý, kiểm tra, giám sát, xác minh khi cần thiết; thời hạn lưu trữ thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 17 Thông tư này.
4.   Túi chứa bưu gửi KT1 có màu đỏ, được làm bằng chất liệu dai bền, chống cháy, chống thấm nước; thùng chứa bưu gửi KT1 được làm bằng chất liệu chống cháy, chống thấm nước, chống vỡ. Túi, thùng chứa bưu gửi KT1 phải được niêm phong hoặc có khóa bảo vệ và được quản lý, giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.
5.   Phương tiện vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển và phát bưu gửi KT1 phải có thùng chứa làm bằng chất liệu chống cháy, chống thấm nước, chống vỡ, có khóa bảo vệ và được giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình vận chuyển.
6.   Áp dụng giải pháp khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý, giám sát, điều hành Mạng bưu chính KT1; bảo đảm chất lượng, an toàn, an ninh thông tin và dữ liệu, chất lượng dịch vụ theo quy định của pháp luật.
7.   Xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn, an ninh, dự phòng, ứng phó, xử lý sự cố về Mạng bưu chính KT1 và tổ chức diễn tập định kỳ hằng năm.
8.   Đối với bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước:
a)   Bưu gửi phải được làm bì, đóng gói và đóng dấu ký hiệu chỉ độ mật theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và pháp luật có liên quan;
b)   Việc giao, nhận bưu gửi KT1 được thực hiện theo nguyên tắc kiểm đếm số lượng bưu gửi, tuân thủ quy định tại điểm a khoản này và quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
c)   Trường hợp cần thiết, đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí người áp tải hoặc phối hợp với cơ quan công an để được bố trí lực lượng chuyên trách bảo vệ theo quy định khi vận chuyển và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước;
d)   Bưu gửi KT1 theo độ Tuyệt mật được tổ chức đi phát bằng phương tiện ô tô ngay sau khi chấp nhận, khai thác; trường hợp phải sử dụng phương tiện vận chuyển khác do điều kiện địa lý hoặc giao thông đặc thù thì thực hiện theo quy định tại điểm c khoản này;
đ) Trường hợp có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình vận chuyển bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, người điều khiển phương tiện vận chuyển hoặc người áp tải phải kịp thời báo cáo người có thẩm quyền quản lý trực tiếp trước khi phối hợp với cơ quan chức năng và thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Bảo đảm an ninh cho hệ thống mạng máy tính và phần mềm ứng dụng
1.   Hệ thống mạng máy tính, phần mềm, ứng dụng phục vụ cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được thiết kế, phân vùng mạng, phân định chức năng phù hợp với cấp độ hệ thống thông tin; áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu về an ninh mạng theo quy định của pháp luật.
2.   Việc đồng bộ dữ liệu từ hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 của doanh nghiệp được chỉ định về hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương quản lý phải thực hiện qua đường truyền riêng, áp dụng biện pháp xác thực, mã hóa và bảo đảm đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn về an ninh dữ liệu theo quy định của pháp luật.
3.   Áp dụng biện pháp quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và dữ liệu trong toàn bộ quá trình quản lý, điều hành cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; đáp ứng yêu cầu về tính toàn vẹn, tính bảo mật, tính sẵn sàng và kiểm soát truy cập theo quy định của pháp luật.
Chương V
TIÊU CHUẨN NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA TRỰC TIẾP VÀO QUÁ TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
Điều 9. Tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1
1.   Người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg và các tiêu chuẩn sau:
a)   Là công dân Việt Nam, không có quốc tịch nước ngoài; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích theo quy định của pháp luật;
b)   Có sơ yếu lý lịch cá nhân, Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật và đủ điều kiện sức khỏe đáp ứng yêu cầu công việc;
c)   Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuân thủ quy định, quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và sự phân công của đơn vị quản lý;
d)   Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực phù hợp với vị trí công việc; có chứng nhận đã được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ bưu chính KT1 và công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1;
đ) Có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên;
e) Có ý thức bảo vệ bí mật nhà nước và thực hiện ký cam kết bằng văn bản theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
2.   Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ nhiệm vụ được phân công tại cơ quan, đơn vị, người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 còn phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a)   Công chức, viên chức, người lao động của Cục Bưu điện Trung ương (sau đây gọi là người lao động) phải đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước và các quy định có liên quan;
b)   Người lao động của doanh nghiệp được chỉ định phải đáp ứng tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm theo quy định của pháp luật về lao động và các quy định có liên quan.
Điều 10. Trách nhiệm của người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1
1.   Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ quy định, quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong quá trình cung cấp dịch vụ.
2. Giữ bí mật thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của pháp luật.
3.   Kịp thời phát hiện và báo cáo ngay cho người có thẩm quyền khi có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn, an ninh hoặc khi có nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
4.   Khi thực hiện nhiệm vụ phải mang thẻ do đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 cấp, sử dụng đúng trang phục, phù hiệu hoặc các dấu hiệu nhận diện theo quy định; có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự, đúng mực.
Chương VI
KẾT NỐI MẠNG
Điều 11. Quy định chung
1.   Kết nối mạng là việc thiết lập và duy trì sự liên thông, phối hợp giữa Cục Bưu điện Trung ương và doanh nghiệp được chỉ định để thực hiện một hoặc một số công đoạn trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 (chấp nhận, khai thác, vận chuyển, phát bưu gửi KT1) theo quy định của pháp luật.
2.   Cục Bưu điện Trung ương và doanh nghiệp được chỉ định khi thực hiện kết nối mạng theo quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm bí mật nhà nước; an toàn, an ninh; thống nhất trong tổ chức quản lý, vận hành, khai thác; thực hiện đúng quy định về trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng, quy định, quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và tiêu chuẩn đối với người lao động tham gia trực tiếp.
3.   Việc kết nối mạng được thực hiện trên cơ sở Hợp đồng kết nối giữa hai bên; bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch phù hợp với quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.
Điều 12. Hợp đồng kết nối
1.   Nội dung chính của Hợp đồng kết nối mạng cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được thực hiện theo Mẫu số 03 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
2.   Các bên được thỏa thuận chi tiết, cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế nhưng không được trái với các nguyên tắc, quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan.
Chương VII
KIỂM TRA, GIÁM SÁT
Điều 13. Hình thức và nội dung
1.   Hình thức:
a)   Kiểm tra được thực hiện theo kế hoạch hằng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc kiểm tra đột xuất khi cần thiết;
b)   Giám sát được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1;
c)   Việc tiến hành kiểm tra, giám sát được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử.
2.   Nội dung:
a)   Việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động của Mạng bưu chính KT1;
b)   Về dịch vụ, chất lượng và thời gian phát, an toàn, an ninh, người lao động, kết nối, lưu trữ và các nội dung liên quan khác trong hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1;
c)   Việc tuân thủ quy định, quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
Điều 14. Tổ chức kiểm tra, giám sát
1.   Cơ quan kiểm tra, giám sát:
a)   Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ) thực hiện kiểm tra, giám sát về hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên toàn mạng và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra, giám sát hằng năm theo quy định;
b)   Cơ quan chuyên môn được phân công, phân cấp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát về hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương; tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra, giám sát tại địa phương và đề xuất kế hoạch kiểm tra năm sau liền kề, báo cáo Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ) trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.
2.   Đối tượng kiểm tra, giám sát:
a)   Doanh nghiệp được chỉ định và các đơn vị trực thuộc tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1;
b)   Các tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1.
3.   Xử lý vi phạm:
a)   Khi phát hiện vi phạm trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1, cơ quan kiểm tra, giám sát lập hồ sơ, xác minh; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;
b) Đối với vi phạm liên quan đến bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, cơ quan, tổ chức liên quan kịp thời phát hiện, xác minh, làm rõ trách nhiệm; tùy tính chất, mức độ, hậu quả, tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;
c)   Tổ chức, cá nhân vi phạm gây thiệt hại trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 phải khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Chương VIII
BÁO CÁO VÀ LƯU TRỮ
Điều 15. Chế độ báo cáo định kỳ
1. Tên báo cáo: Báo cáo hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1.
2.   Nội dung báo cáo định kỳ thực hiện theo Mẫu số 01a, 01b, 01c quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.
3.   Đối tượng thực hiện báo cáo định kỳ được xác định cụ thể tại từng biểu mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này và có trách nhiệm:
a)   Thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu báo cáo bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn theo yêu cầu;
b)   Kịp thời điều chỉnh, bổ sung thông tin, số liệu theo yêu cầu của cơ quan nhận báo cáo.
4. Cơ quan nhận báo cáo định kỳ được xác định cụ thể tại từng biểu mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này có trách nhiệm:
a) Tổng hợp thông tin, số liệu từ các báo cáo gửi đến; phân tích, đánh giá và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định;
b)   Yêu cầu cơ quan gửi báo cáo điều chỉnh, bổ sung đối với những báo cáo không bảo đảm tính đầy đủ, chính xác.
5.   Tần suất thực hiện báo cáo: 6 tháng đầu năm và hằng năm.
6.   Thời gian chốt số liệu báo cáo:
a) Báo cáo 06 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo cho đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo;
b)   Báo cáo hằng năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.
7.   Thời hạn gửi báo cáo:
a)   Thời hạn gửi báo cáo định kỳ là thời điểm chậm nhất mà đối tượng thực hiện báo cáo phải hoàn thành và gửi báo cáo đến cơ quan nhận báo cáo; được ghi cụ thể tại góc trên bên trái của từng biểu mẫu báo cáo;
b) Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn báo cáo định kỳ trùng với ngày nghỉ lễ, Tết hoặc ngày nghỉ hằng tuần, thời hạn gửi báo cáo định kỳ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.
8.   Phương thức gửi, nhận báo cáo:
Báo cáo được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử và được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:
a)   Gửi qua hệ thống phần mềm thông tin báo cáo chuyên dùng;
b)   Gửi qua hệ thống thư điện tử;
c)   Gửi trực tiếp;
d)   Gửi qua dịch vụ bưu chính;
đ) Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.
9.   Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong việc thực hiện chế độ báo cáo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổng hợp, chia sẻ thông tin báo cáo; bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả, đồng bộ theo quy định về chế độ báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 16. Chế độ báo cáo đột xuất
1.   Chế độ báo cáo đột xuất được thực hiện để giúp đơn vị quản lý nhà nước tổng hợp các thông tin ngoài các thông tin theo chế độ báo cáo định kỳ quy định tại Điều 15 Thông tư này.
2.   Báo cáo đột xuất thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản hành chính.
3.   Nội dung, phương thức, thời gian chốt số liệu, thời hạn báo cáo đột xuất, nơi nhận báo cáo và các nội dung khác có liên quan được thực hiện theo văn bản yêu cầu.
Điều 17. Lưu trữ
1.   Nguyên tắc:
a)   Việc lưu trữ phải bảo đảm an toàn, toàn vẹn tài liệu, dữ liệu; thông tin được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời và duy trì khả năng khai thác, sử dụng liên tục theo quy định của pháp luật;
b)   Tài liệu và dữ liệu lưu trữ phải bảo đảm tính xác thực, độ tin cậy và khả năng truy cập, sử dụng trong suốt thời hạn lưu trữ theo quy định;
c)   Tài liệu lưu trữ điện tử có giá trị pháp lý khi đáp ứng các yêu cầu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, lưu trữ và pháp luật có liên quan;
d)   Tài liệu và dữ liệu lưu trữ phải bảo đảm an toàn, an ninh, bảo mật và được quản lý đồng bộ trong quá trình tạo lập, cập nhật, lưu trữ; việc truy cập, khai thác và sử dụng phải đúng thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan; đối với tài liệu, dữ liệu liên quan đến bưu gửi chứa bí mật nhà nước, thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
đ) Cơ sở dữ liệu phục vụ lưu trữ phải bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.
2.   Hình thức lưu trữ:
a)   Tài liệu giấy: là chứng từ tài liệu nghiệp vụ bưu chính được tạo lập trên giấy trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; được lập thành hồ sơ và lưu giữ theo quy định;
b)   Tài liệu điện tử: là tài liệu được tạo lập ở dạng thông điệp dữ liệu, bao gồm thông tin về bưu gửi (mã bưu gửi, thông tin người gửi, người nhận, địa chỉ, thời gian chấp nhận, hành trình vận chuyển và trạng thái phát bưu gửi), dữ liệu camera giám sát, nhật ký xử lý dữ liệu và tài liệu số hóa từ tài liệu giấy phục vụ quản lý dịch vụ bưu chính KT1;
c)   Việc chuyển đổi giữa tài liệu giấy và tài liệu điện tử phải tuân thủ quy định của pháp luật về lưu trữ, giao dịch điện tử và các quy định có liên quan; bảo đảm thông tin chính xác, đầy đủ, có thể kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và quá trình xử lý khi cần thiết.
3.   Thời hạn lưu trữ:
a) Tài liệu giấy được lưu trữ tối thiểu là 02 năm, tính từ năm công việc kết thúc;
b) Tài liệu điện tử (trừ dữ liệu camera giám sát quy định tại điểm c khoản này) được lưu trữ tối thiểu là 05 năm, tính từ thời điểm chấp nhận bưu gửi KT1 hoặc thời điểm tạo lập tài liệu số hóa;
c) Dữ liệu camera giám sát tại cơ sở khai thác, điểm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được lưu trữ tối thiểu 06 tháng, tính từ thời điểm phát sinh dữ liệu;
d)   Hồ sơ, tài liệu về kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 và hồ sơ quản lý giá cước, chất lượng dịch vụ bưu chính KT1 được lưu trữ tối thiểu 10 năm, tính từ năm công việc kết thúc;
đ) Đối với các hồ sơ có nhiều tài liệu với thời hạn lưu trữ khác nhau thì thời hạn lưu trữ của hồ sơ được xác định theo tài liệu có thời hạn lưu trữ dài nhất.
Chương IX
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC
Điều 18. Quyền và trách nhiệm của Cục Bưu điện Trung ương
1.   Kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; đánh giá việc thực hiện quy định về an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ bưu chính KT1 trên toàn mạng; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo thẩm quyền; thực hiện biện pháp phòng ngừa, khắc phục khi xảy ra sự cố trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
2. Thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh đối với cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 do Cục Bưu điện Trung ương quản lý, điều hành, khai thác; phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc lợi dụng dịch vụ bưu chính KT1 để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
3.   Quy định thời gian toàn trình chi tiết của dịch vụ bưu chính KT1 đến cấp xã, bảo đảm không vượt quá thời gian toàn trình tối đa quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư này.
4.   Tổ chức hướng dẫn, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ, nhận thức về an toàn, an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
5.   Tuân thủ quy định về tuyển chọn, sử dụng người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; quy định, quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn và phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với người lao động của Cục Bưu điện Trung ương theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Quyết định số 32/2025/QĐ- TTg.
6.   Xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn, an ninh, dự phòng, ứng phó, xử lý sự cố đối với Mạng bưu chính KT1; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức diễn tập theo quy định.
7.   Yêu cầu đối tượng sử dụng dịch vụ thực hiện đúng quy định về sử dụng dịch vụ bưu chính KT1; kiểm tra và từ chối cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 đối với trường hợp không đáp ứng quy định của pháp luật.
8.   Thông báo, cập nhật thông tin về người thực hiện giao, nhận bưu gửi KT1 cho đối tượng sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; thực hiện đối soát sản lượng, xác nhận chất lượng dịch vụ bưu chính KT1 hằng tháng theo quy định.
9.   Thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hoặc nghi ngờ không bảo đảm an toàn, an ninh hoặc khi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
10.   Thực hiện báo cáo, giải quyết khiếu nại và các trách nhiệm khác theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.
Điều 19. Quyền và trách nhiệm của cơ quan chuyên môn được phân công, phân cấp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1.   Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
2.   Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn.
3.   Chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn; xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục theo thẩm quyền (nếu có).
4. Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Thông tư này.
Điều 20. Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp được chỉ định
1.   Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định về an toàn, an ninh và chất lượng dịch vụ bưu chính KT1 trong phạm vi quản lý của doanh nghiệp được chỉ định; thực hiện biện pháp phòng ngừa, khắc phục khi xảy ra sự cố và cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
2.   Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh đối với cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 do doanh nghiệp quản lý, điều hành, khai thác; phát hiện, ngăn chặn kịp thời trường hợp lợi dụng việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
3.   Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện quy định thời gian toàn trình chi tiết của dịch vụ bưu chính KT1 đến cấp xã, bảo đảm đáp ứng yêu cầu về an toàn, an ninh, chất lượng dịch vụ và các yêu cầu có liên quan theo quy định tại Thông tư này.
4.   Phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy định của Thông tư này và quy định, quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ và nhận thức về an toàn, an ninh cho người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
5.   Tuân thủ quy định về tuyển chọn, sử dụng người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; quy định, quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; rà soát điều kiện, tiêu chuẩn và phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đối với người lao động của doanh nghiệp được chỉ định theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg.
6.   Xây dựng, triển khai kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn, an ninh, dự phòng, ứng phó, xử lý sự cố đối với việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương; phối hợp với Cục Bưu điện Trung ương tổ chức diễn tập theo quy định.
7.   Yêu cầu đối tượng sử dụng dịch vụ thực hiện đúng quy định về sử dụng dịch vụ bưu chính KT1; kiểm tra và từ chối cung cấp dịch vụ đối với trường hợp không đáp ứng quy định của pháp luật.
8.   Thông báo, cập nhật thông tin về người thực hiện giao, nhận bưu gửi KT1 cho đối tượng sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo Mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
9.   Bảo đảm dữ liệu phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 được cập nhật đầy đủ, chính xác lên hệ thống theo thời gian thực; kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu về hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.
10.   Thông báo với cơ quan có thẩm quyền và báo cáo Cục Bưu điện Trung ương khi phát hiện hoặc nghi ngờ không bảo đảm an toàn, an ninh hoặc khi xảy ra lộ, mất bí mật nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
11.   Thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 Thông tư này; giải quyết khiếu nại, bồi thường theo quy định của Thông tư này và pháp luật có liên quan.
Điều 21. Quyền và trách nhiệm của đối tượng sử dụng dịch vụ bưu chính KT1
1. Được bảo đảm an toàn, an ninh thông tin khi sử dụng dịch vụ bưu chính KT1, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2.   Được khiếu nại, yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với dịch vụ bưu chính KT1 đã sử dụng theo quy định của pháp luật.
3.   Thực hiện làm bì, đóng gói bưu gửi KT1 phù hợp với hình thức, tính chất nội dung, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về bưu chính và bảo vệ bí mật nhà nước.
4.   Ghi đúng, đầy đủ, rõ ràng họ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức gửi và cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận khi sử dụng dịch vụ bưu chính KT1; ký xác nhận khi giao và nhận bưu gửi KT1.
5.   Xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ hoặc giấy tờ chứng minh thẩm quyền khi nhận bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước theo yêu cầu của đơn vị cung cấp dịch vụ.
6.   Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin khi đăng ký hoặc khi có thay đổi liên quan đến việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1; chỉ định và cung cấp đầu mối tiếp nhận bưu gửi KT1 ngoài giờ làm việc, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.
7.   Hằng tháng, thực hiện đối soát sản lượng, xác nhận chất lượng và thanh toán giá dịch vụ bưu chính KT1 (nếu có) theo quy định.
Điều 22. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1
1.   Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc vận chuyển bưu gửi KT1 theo quy định và theo hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác đã ký kết.
2. Được từ chối vận chuyển bưu gửi KT1 không đáp ứng quy định của pháp luật.
3. Trách nhiệm của tổ chức liên quan đến hoạt động vận chuyển bưu gửi KT1 được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 6 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg và các quy định sau:
a)   Ký xác nhận khi giao, nhận túi, thùng chứa bưu gửi KT1;
b)   Bảo đảm điều kiện lưu giữ, bảo quản túi, thùng chứa bưu gửi KT1 trong quá trình vận chuyển; khu vực lưu giữ có khóa bảo vệ, thiết bị giám sát; đối với túi, thùng chứa bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước phải được bảo quản tại khu vực an toàn và có phương án bảo vệ theo quy định;
c)   Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động vận chuyển theo yêu cầu; phối hợp giải quyết khiếu nại; bồi thường thiệt hại và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác khi lỗi thuộc trách nhiệm của tổ chức vận chuyển.
Chương X
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 23. Hiệu lực thi hành
1.   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2026.
2.   Thông tư số 15/2022/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
Điều 24. Trách nhiệm thi hành
1.   Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương, Tổng giám đốc doanh nghiệp được chỉ định, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2.   Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức phản ánh kịp thời về Cục Bưu điện Trung ương (Bộ Khoa học và Công nghệ) để phối hợp giải quyết theo quy định.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản QPPL;
- Bộ Khoa học và Công nghệ: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, CBĐTW (….).
BỘ TRƯỞNG
Vũ Hải Quân
PHỤ LỤC I
DANH MỤC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
(Kèm theo Thông tư số 26/2026/TT-BKHCN ngày 30/05/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
1.   Giải thích từ ngữ
a)   Tỉnh: được hiểu là tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
b)   Xã: được hiểu là xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, bao gồm xã thuộc và không thuộc vùng có điều kiện địa lý đặc biệt;
c)   Vùng có điều kiện địa lý đặc biệt: được xác định theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 5 của Thông tư này;
d)   Vùng: được hiểu là tập hợp các tỉnh được phân nhóm theo phạm vi địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông và tổ chức mạng bưu chính;
đ) Vùng 1 gồm các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh;
e)   Vùng 2 gồm các tỉnh: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Khánh Hòa;
g)   Vùng 3 gồm các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk;
h)   Nội tỉnh: được hiểu là phạm vi địa lý trao đổi bưu gửi trong và giữa các xã của cùng một tỉnh;
i)   Liên tỉnh: được hiểu là phạm vi địa lý trao đổi bưu gửi giữa các xã của các tỉnh khác nhau, bao gồm:
-   Nội vùng: giữa các xã của các tỉnh trong cùng một vùng;
-   Giữa vùng 1 và vùng 2: giữa các xã của các tỉnh thuộc vùng 1 và vùng 2;
-   Giữa vùng 1 và vùng 3: giữa các xã của các tỉnh thuộc vùng 1 và vùng 3;
-   Giữa vùng 2 và vùng 3: giữa các xã của các tỉnh thuộc vùng 2 và vùng 3.
2.   Dịch vụ bưu chính KT1
TT
Tên, tên gọi chi tiết dịch vụ
Đặc điểm cơ bản của dịch vụ
Phạm vi cung cấp
Khối lượng bưu gửi
Tính chất dịch vụ
1
Dịch vụ KT1
Dịch vụ KT1
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
- Mỗi 250 gam tăng thêm.
- Thực hiện các công đoạn chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 không có yêu cầu về độ mật, độ khẩn;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
2
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C)
2.1
Dịch vụ KT1 Tuyệt mật (KT1 A)
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Thực hiện các công đoạn chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, xác định theo độ mật (A, B, C) và yêu cầu cao về an toàn, an ninh;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
2.2
Dịch vụ KT1 Tối mật (KT1 B)
2.3
Dịch vụ KT1 Mật (KT1 C)
3
Dịch vụ KT1 theo độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)
3.1
Dịch vụ KT1 Hỏa tốc (KT1 HT)
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
- Thực hiện các công đoạn chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh: Hỏa tốc, Hẹn giờ, Hỏa tốc Hẹn giờ;
3.2
Dịch vụ KT1 Hẹn giờ (KT1 HG)
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
3.3
Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ (KT1 HTG)
4
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)
4.1
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và Hỏa tốc
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Thực hiện các công đoạn chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước và có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
4.2
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và Hẹn giờ
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Thực hiện các công đoạn chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước và có yêu cầu phát theo thời gian xác định, trên cơ sở thỏa thuận giữa người gửi và đơn vị cung cấp dịch vụ;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
4.3
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và Hỏa tốc Hẹn giờ
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Thực hiện các công đoạn chấp nhận, khai thác, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu của dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
3.   Dịch vụ bưu chính KT1 có kết nối giữa Cục Bưu điện Trung ương và doanh nghiệp được chỉ định
a)   Dịch vụ bưu chính KT1 kết nối công đoạn vận chuyển, khai thác và phát
TT
Tên, tên gọi chi tiết dịch vụ
Đặc điểm cơ bản của dịch vụ
Phạm vi cung cấp
Khối lượng bưu gửi
Tính chất dịch vụ
1
Dịch vụ KT1
Dịch vụ KT1
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
- Doanh nghiệp được chỉ định thực hiện công đoạn vận chuyển, khai thác và phát bưu gửi KT1 không có yêu cầu về độ mật, độ khẩn;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
2
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C)
2.1
Dịch vụ KT1 Tuyệt mật (KT1 A)
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Doanh nghiệp được chỉ định thực hiện công đoạn vận chuyển, khai thác và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, xác định theo độ mật (A, B, C) và yêu cầu cao về an toàn, an ninh;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
2.2
Dịch vụ KT1 Tối mật (KT1 B)
2.3
Dịch vụ KT1 Mật (KT1 C)
3
Dịch vụ KT1 theo độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)
3.1
Dịch vụ KT1 Hỏa tốc (KT1 HT)
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
- Mỗi 250 gam tăng thêm.
- Doanh nghiệp được chỉ định thực hiện công đoạn vận chuyển, khai thác và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh: Hỏa tốc, Hẹn giờ, Hỏa tốc Hẹn giờ;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
3.2
Dịch vụ KT1 Hẹn giờ (KT1 HG)
3.3
Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ (KT1 HTG)
4
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)
4.1
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và Hỏa tốc
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Doanh nghiệp được chỉ định thực hiện công đoạn vận chuyển, khai thác và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước và có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
4.2
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và Hẹn giờ
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
- Doanh nghiệp được chỉ định thực hiện công đoạn vận chuyển, khai thác và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước và có yêu cầu phát theo thời gian xác định, trên cơ sở thỏa thuận giữa người gửi và đơn vị cung cấp dịch vụ;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
4.3
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và Hỏa tốc Hẹn giờ
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Doanh nghiệp được chỉ định thực hiện công đoạn vận chuyển, khai thác và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu của dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
b)   Dịch vụ bưu chính KT1 kết nối công đoạn vận chuyển
TT
Tên, tên gọi chi tiết dịch vụ
Đặc điểm cơ bản của dịch vụ
Phạm vi cung cấp
Khối lượng bưu gửi
Tính chất dịch vụ
1
Dịch vụ KT1
Dịch vụ KT1
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
- Doanh nghiệp được chỉ định thực hiện công đoạn vận chuyển bưu gửi KT1 không có yêu cầu về độ mật, độ khẩn;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
2
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C)
2.1
Dịch vụ KT1 Tuyệt mật (KT1 A)
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Doanh nghiệp được chỉ định thực hiện công đoạn vận chuyển bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, xác định theo độ mật (A, B, C) và yêu cầu cao về an toàn, an ninh;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
2.2
Dịch vụ KT1 Tối mật (KT1 B)
2.3
Dịch vụ KT1 Mật (KT1 C)
3
Dịch vụ KT1 theo độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)
3.1
Dịch vụ KT1 Hỏa tốc (KT1 HT)
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
- Mỗi 250 gam tăng thêm.
- Doanh nghiệp được chỉ định thực hiện công đoạn vận chuyển bưu gửi KT1 có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh: Hỏa tốc, Hẹn giờ, Hỏa tốc Hẹn giờ;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
3.2
Dịch vụ KT1 Hẹn giờ (KT1 HG)
3.3
Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ (KT1 HTG)
4
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)
4.1
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và Hỏa tốc
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Doanh nghiệp được chỉ định thực hiện công đoạn vận chuyển bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
4.2
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và Hẹn giờ
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Doanh nghiệp được chỉ định thực hiện công đoạn vận chuyển bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước có yêu cầu phát theo thời gian xác định, trên cơ sở thỏa thuận giữa người gửi và đơn vị cung cấp dịch vụ;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
4.3
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và Hỏa tốc Hẹn giờ
-    Nội tỉnh
-    Liên tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Doanh nghiệp được chỉ định thực hiện công đoạn vận chuyển bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu của dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
c)   Dịch vụ bưu chính KT1 kết nối công đoạn khai thác và phát
TT
Tên, tên gọi chi tiết dịch vụ
Đặc điểm cơ bản của dịch vụ
Phạm vi cung cấp
Khối lượng bưu gửi
Tính chất dịch vụ
1
Dịch vụ KT1
Dịch vụ KT1
Nội tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
- Cục Bưu điện Trung ương thực hiện công đoạn khai thác và phát bưu gửi KT1 không có yêu cầu về độ mật, độ khẩn;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
2
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C)
2.1
Dịch vụ KT1 Tuyệt mật (KT1 A)
Nội tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Cục Bưu điện Trung ương thực hiện công đoạn khai thác và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, xác định theo độ mật (A, B, C) và yêu cầu cao về an toàn, an ninh;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
2.2
Dịch vụ KT1 Tối mật (KT1 B)
2.3
Dịch vụ KT1 Mật (KT1 C)
3
Dịch vụ KT1 theo độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)
3.1
Dịch vụ KT1 Hỏa tốc (KT1 HT)
Nội tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
- Mỗi 250 gam tăng thêm.
- Cục Bưu điện Trung ương thực hiện công đoạn khai thác và phát bưu gửi KT1 có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh: Hỏa tốc, Hẹn giờ, Hỏa tốc Hẹn giờ;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
3.2
Dịch vụ KT1 Hẹn giờ (KT1 HG)
3.3
Dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ (KT1 HTG)
4
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hỏa tốc, Hẹn giờ)
4.1
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và Hỏa tốc
Nội tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Cục Bưu điện Trung ương thực hiện công đoạn khai thác và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước và có yêu cầu về tốc độ xử lý nhanh;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
4.2
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và Hẹn giờ
Nội tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
- Cục Bưu điện Trung ương thực hiện công đoạn khai thác và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước và có yêu cầu phát theo thời gian xác định, trên cơ sở thỏa thuận giữa người gửi và đơn vị cung cấp dịch vụ;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
4.3
Dịch vụ KT1 theo độ mật (A, B, C) và Hỏa tốc Hẹn giờ
Nội tỉnh
-   Đến 50 gam.
-   Trên 50 gam đến 100 gam.
-   Trên 100 gam đến 250 gam.
-   Mỗi 250 gam tăng thêm.
-   Cục Bưu điện Trung ương thực hiện công đoạn khai thác và phát bưu gửi KT1 chứa bí mật nhà nước, đồng thời đáp ứng yêu cầu của dịch vụ KT1 Hỏa tốc Hẹn giờ;
-   Việc cung cấp dịch vụ được thực hiện theo quy định, quy trình của Mạng bưu chính KT1 và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
-   Thời gian toàn trình, tần suất phát và các chỉ tiêu chất lượng của dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.
-   Đơn vị tính: 01 bưu gửi.
PHỤ LỤC II
BIỂU MẪU VỀ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
(Kèm theo Thông tư số 26/2026/TT-BKHCN ngày 30/05/2026 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
STT
Tên biểu mẫu
Ký hiệu mẫu
1.
Báo cáo định kỳ hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 (do đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương thực hiện báo cáo)
Mẫu số 01a
2.
Báo cáo định kỳ hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 (do cơ quan chuyên môn được phân công, phân cấp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện báo cáo)
Mẫu số 01b
3.
Báo cáo định kỳ hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 (do doanh nghiệp được chỉ định thực hiện báo cáo)
Mẫu số 01c
4.
Bản cam kết bảo vệ bí mật nhà nước
Mẫu số 02
5.
Nội dung chính Hợp đồng kết nối
Mẫu số 03
6.
Biểu mẫu cung cấp/thay đổi thông tin đầu mối tiếp nhận bưu gửi KT1 trong giờ/ngoài giờ làm việc, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết (dành cho đối tượng sử dụng dịch vụ)
Mẫu số 04
7.
Biểu mẫu cung cấp thông tin người được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện giao, nhận bưu gửi KT1 (dành cho đối tượng cung cấp dịch vụ)
Mẫu số 05
Mẫu số 01a/2026/TT-BKHCN
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
Ngày gửi báo cáo:
-   6 tháng đầu năm: trước ngày 17 tháng 6 của năm báo cáo.
-   Năm: trước ngày 17 tháng 12 của năm báo cáo.
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm/Năm...
(Từ ngày... tháng...năm... đến ngày ... tháng... năm...)
Đơn vị báo cáo:
Đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương (1)
Đơn vị nhận báo cáo:
-   Cơ quan chuyên môn (2)
-   Doanh nghiệp được chỉ định
1.   Sản lượng và doanh thu dịch vụ bưu chính KT1
STT
Các dịch vụ bưu chính KT1
Sản lượng (bưu gửi)
Doanh thu (nghìn đồng)
Đối tượng I  (3)
Đối tượng II  (4)
Tổng
Đối tượng I
Đối tượng II
Tổng
1
KT1
2
KT1 theo độ mật
3
KT1 theo độ khẩn
4
KT1 theo độ mật và độ khẩn
Tổng cộng
2.   Chất lượng
TT
Nội dung
1. Thời gian toàn trình (TGTT)
Số lượng bưu gửi không đáp ứng TGTT (bưu gửi)
Tỷ lệ bưu gửi không đáp ứng TGTT (%)
1.1
KT1
1.2
KT1 theo độ mật
1.3
KT1 theo độ khẩn
1.4
KT1 theo độ mật và độ khẩn
Tổng cộng
2. Vi phạm và xử lý vi phạm
Số vi phạm đã xử lý
Số vi phạm đang xử lý
Tổng số vi phạm
3.   Đối tượng sử dụng, số điểm cung cấp và số lao động tham gia trực tiếp
STT
Nội dung
Cấp tỉnh
Cấp xã
Tổng
1
Số lượng đối tượng sử dụng quy định tại QĐ số 32/2025/QĐ-TTg
1.1
Đối tượng I
1.2
Đối tượng II
2
Số điểm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1
3
Số lao động tham gia trực tiếp
4.   An toàn, an ninh:    (cơ sở khai thác dịch vụ, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, túi, thùng chứa bưu gửi KT1, hệ thống mạng và phần mềm,…)
5.   Các nội dung liên quan khác (nếu có)
6.   Khó khăn, vướng mắc
7.   Đề xuất, kiến nghị
__________________________
[1]    Là đơn vị trực thuộc doanh nghiệp được chỉ định tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
[2]    Cơ quan chuyên môn được phân công, phân cấp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
[3]    Các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg
[4]    Các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg
Mẫu số 01b/2026/TT-BKHCN
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
Ngày gửi báo cáo:
-   6 tháng đầu năm: trước ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo.
-   Năm: trước ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo.
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm/Năm...
(Từ ngày... tháng...năm... đến ngày ... tháng... năm...)
Đơn vị báo cáo:
Cơ quan chuyên môn (1)
Đơn vị nhận báo cáo:
-   Ủy ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
-   Cục Bưu điện Trung ương
1.   Sản lượng và doanh thu dịch vụ bưu chính KT1
STT
Các dịch vụ bưu chính KT1
Sản lượng (bưu gửi)
Doanh thu (nghìn đồng)
Đối tượng I (2)
Đối tượng II (3)
Tổng
Đối tượng I
Đối tượng II
Tổng
1
KT1
2
KT1 theo độ mật
3
KT1 theo độ khẩn
4
KT1 theo độ mật và độ khẩn
Tổng cộng
2.   Chất lượng
TT
Nội dung
1. Thời gian toàn trình (TGTT)
Số lượng bưu gửi không đáp ứng TGTT (bưu gửi)
Tỷ lệ bưu gửi không đáp ứng TGTT (%)
1.1
KT1
1.2
KT1 theo độ mật
1.3
KT1 theo độ khẩn
1.4
KT1 theo độ mật và độ khẩn
Tổng cộng
2. Vi phạm và xử lý vi phạm
Số vi phạm đã xử lý
Số vi phạm đang xử lý
Tổng số vi phạm
3.   Đối tượng sử dụng, số điểm cung cấp và số lao động tham gia trực tiếp
STT
Nội dung
Cấp tỉnh
Cấp xã
Tổng
1
Số lượng đối tượng sử dụng quy định tại QĐ số 32/2025/QĐ-TTg
1.1
Đối tượng I
1.2
Đối tượng II
2
Số điểm cung cấp dịch vụ bưu chính KT1
3
Số lao động tham gia trực tiếp
4.   Tình hình việc thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương; dự kiến kế hoạch kiểm tra năm sau liền kề (đối với báo cáo năm)
5.   An toàn, an ninh:    (cơ sở khai thác dịch vụ, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, túi, thùng chứa bưu gửi KT1, hệ thống mạng và phần mềm,…)
6.   Các nội dung liên quan khác (nếu có)
7.   Khó khăn, vướng mắc
8.   Đề xuất, kiến nghị
______________________ ____
[1]    Cơ quan chuyên môn được phân công, phân cấp thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
[2]    Các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg
[3]    Các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg
Mẫu số 01c/2026/TT-BKHCN
BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1
Ngày gửi báo cáo:
-   6 tháng đầu năm: trước ngày 20 tháng 6 của năm báo cáo.
-   Năm: trước ngày 20 tháng 12 của năm báo cáo.
Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm/Năm...
(Từ ngày... tháng...năm... đến ngày ... tháng... năm...)
Đơn vị báo cáo:
Doanh nghiệp được chỉ định (1)
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục Bưu điện Trung ương
1.   Sản lượng và doanh thu dịch vụ bưu chính KT1
STT
Dịch vụ
Sản lượng (bưu gửi)
Doanh thu (nghìn đồng)
Doanh nghiệp được chỉ định chấp nhận, vận chuyển và phát
Doanh nghiệp được chỉ định chấp nhận, vận chuyển; Cục BĐTW phát
Cộng
A
B
1
2
3=1+2
4
1
KT1
2
KT1 theo độ mật
3
KT1 theo độ khẩn
4
KT1 theo độ mật và độ khẩn
Tổng cộng
2.   Chất lượng
TT
Nội dung
1. Thời gian toàn trình (TGTT)
Số lượng bưu gửi không đáp ứng TGTT (bưu gửi)
Tỷ lệ bưu gửi không đáp ứng TGTT (%)
1.1
KT1
1.2
KT1 theo độ mật
1.3
KT1 theo độ khẩn
1.4
KT1 theo độ mật và độ khẩn
Tổng cộng
2. Vi phạm và xử lý vi phạm
Số vi phạm đã xử lý
Số vi phạm đang xử lý
Tổng số vi phạm
3.   Chi tiết tỉnh, thành phố
3.1.   Sản lượng dịch vụ bưu chính KT1
STT
Tên tỉnh
Đối tượng I (2)
Đối tượng II (3)
Tổng sản lượng
KT1
KT1 theo độ mật
KT1 theo độ khẩn
KT1 theo độ mật và độ khẩn
Tổng
KT1 theo độ mật
KT1 theo độ mật và độ khẩn
Tổng
A
B
1
2
3
4
5 = 1+ 2+3+4
6
7
8 = 6+7
9 = 5+8
1
Hà Nội
2
Lào Cai
...
...
Tổng cộng
3.2.   Đối tượng sử dụng, số điểm phục vụ và số lao động tham gia trực tiếp
STT
Tên tỉnh
Số lượng đối tượng sử dụng quy định tại QĐ số 32/2025/QĐ-TTg
Số điểm phục vụ bưu chính KT1
Số lao động tham gia trực tiếp
Đối tượng I
Đối tượng II
Tổng
Tỉnh/ Thành phố
Xã/ Phường
Tổng
Tỉnh/ Thành phố
Xã/ Phường
Tổng
A
B
1
2
3=1+2
4
5
6=4+5
7
8
9=7+8
1
Hà Nội
2
Lào Cai
...
...
Tổng cộng
4.   An toàn, an ninh:    (cơ sở khai thác dịch vụ, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển, túi, thùng chứa bưu gửi KT1, hệ thống mạng và phần mềm,…)
5.   Các nội dung liên quan khác (nếu có)
6.   Khó khăn, vướng mắc
7.   Đề xuất, kiến nghị
________________________ __
[1]    Doanh nghiệp được chỉ định thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng
[2]    Các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg
[3]    Các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định số 32/2025/QĐ-TTg
Mẫu số 02/2026/TT-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
BẢN CAM KẾT
Bảo vệ bí mật nhà nước
Tôi tên là:.....................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................................
Địa chỉ thường trú tại: ................................................................................
Số CCCD: ....................................................................................................
Ngày cấp……………… Nơi cấp ................................................................
Chức vụ/Vị trí công tác: ..............................................................................
Đơn vị công tác: ..........................................................................................
Sau khi nghiên cứu quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và nhiệm vụ cung cấp dịch vụ bưu chính đối với tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, tôi xin cam kết các nội dung như sau:
1.   Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
2.   Không để lộ, lọt bí mật nhà nước trong quá trình xử lý, bảo quản, lưu giữ theo nhiệm vụ được giao.
3.   Khi không làm công tác này nữa, tôi cam kết không bao giờ tiết lộ bí mật nhà nước.
Nếu vi phạm các nội dung đã cam kết trên, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật (bao gồm kỷ luật hành chính, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự) tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC
(Ký tên, đóng dấu)
…, ngày ….. tháng….. năm…..
NGƯỜI CAM KẾT
(Ký và ghi rõ họ tên)
Mẫu số 03/2026/TT-BKHCN
NỘI DUNG CHÍNH HỢP ĐỒNG KẾT NỐI
I.   Thông tin chung của các bên
1.   Tên đơn vị; địa chỉ trụ sở; số điện thoại.
2.   Người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền: họ và tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, thông tin cần thiết khác (nếu có).
3.   Đầu mối liên hệ thực hiện hợp đồng: họ và tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử.
4.   Trách nhiệm thông báo bằng văn bản khi có thay đổi thông tin.
II.   Nội dung kết nối
1.   Phạm vi kết nối.
2.   Dịch vụ.
3.   Chất lượng dịch vụ.
4.   An toàn, an ninh.
5.   Yêu cầu đối với người lao động tham gia trực tiếp.
6.   Chi phí và thanh toán; Đối soát và xác nhận.
7.   Quyền và nghĩa vụ các bên.
III.   Điều khoản thi hành
Mẫu số 04/2026/TT-BKHCN
Biểu mẫu cung cấp/thay đổi thông tin đầu mối tiếp nhận bưu gửi KT1 trong giờ/ngoài giờ làm việc, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết (dành cho đối tượng sử dụng dịch vụ)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ……….
….…,  ngày …. tháng…. năm…..
Kính gửi (2) : ………………………………………………..
I.   Thông tin về cơ quan, tổ chức
1.   Thông tin chung
- Tên cơ quan, tổ chức:........................................................................................
- Địa chỉ:..............................................................................................................
- Điện thoại:.........................................................................................................
2.   Đầu mối tiếp nhận bưu gửi KT1 trong giờ làm việc tại cơ quan, tổ chức
STT
Họ và tên
Chức danh
Đơn vị
Số điện thoại
1
2
….
3.   Đầu mối tiếp nhận bưu gửi KT1 ngoài giờ làm việc, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết tại cơ quan, tổ chức
3.1. Đơn vị tiếp nhận
- Tên đơn vị tiếp nhận: ........................................................................................
- Địa chỉ:..............................................................................................................
3.2. Đầu mối tiếp nhận
STT
Họ và tên
Chức danh
Đơn vị
Số điện thoại
1
2
….
3.3. Lựa chọn bưu gửi tiếp nhận
□ Bưu gửi KT1
□     Bưu gửi KT1 có độ mật (A, B, C)
□     Bưu gửi KT1 có độ khẩn (Hoả tốc, Hẹn giờ)
□     Bưu gửi KT1 có độ mật (A, B, C) và độ khẩn (Hoả tốc, Hẹn giờ)
3.4.   Nội dung khác (nếu có)
II.   Nội dung thông tin thay đổi (nếu có)
( Áp dụng đối với trường hợp thay đổi, cập nhật thông tin )
□     Thay đổi thông tin cơ quan, đơn vị
□     Thay đổi địa chỉ gửi, nhận bưu gửi KT1
□     Thay đổi người đầu mối liên hệ
□     Nội dung khác (nếu có, ghi rõ):
....................................................................................................................
Cơ quan, tổ chức cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin kê khai trong biểu mẫu này; đồng thời thực hiện việc cập nhật kịp thời khi có thay đổi thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bưu chính và bảo vệ bí mật nhà nước.
Xác nhận của cơ quan, tổ chức
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
_____________________ ____
[1]    Tên cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính KT1
[2]    Tên đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 ở trung ương hoặc địa phương
Mẫu số 05/2026/TT-BKHCN
Biểu mẫu cung cấp thông tin người được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện giao, nhận bưu gửi KT1 (dành cho đối tượng cung cấp dịch vụ)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (1)
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ….…
….…,  ngày …. tháng…. năm…..
Kính gửi (2) : ………………………………………………………….
Căn cứ quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại khoản 8 Điều 18 và khoản 8 Điều 20 Thông tư số …/2026/TT-BKHCN ngày…. của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ …
Nhằm bảo đảm an toàn, an ninh trong quá trình giao, nhận bưu gửi KT1,  [Tên cơ quan, tổ chức]  thông báo thông tin về người được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện việc giao, nhận bưu gửi KT1, cụ thể như sau:
I.   Thông tin về người được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện việc giao, nhận bưu gửi KT1
1.   Trường hợp bố trí 01 người
- Họ và tên: .......................................................................
- Chức danh: .....................................................................
- Số CCCD: .......................................................................
- Số điện thoại liên hệ: .........................................................
- Email công vụ (nếu có): ......................................................
Ảnh (4x6)
Nhiệm vụ được giao:
□ Giao bưu gửi KT1
□     Nhận bưu gửi KT1
2.   Trường hợp bố trí nhiều người (danh sách lập như mục 1 kèm theo ảnh)
II.   Trường hợp thay đổi thông tin (nếu có)
( Áp dụng đối với trường hợp có thay đổi so với thông tin đã thông báo trước đó )
□ Thay đổi người được giao nhiệm vụ
□     Thay đổi thông tin cá nhân
□     Thay đổi phạm vi nhiệm vụ
□     Nội dung thay đổi khác (nếu có, ghi rõ):
.............................................................................................................................
III.    Thời điểm áp dụng: từ ngày…. tháng….năm….
IV.    Cam kết
[Tên cơ quan, tổ chức]    cam kết các thông tin nêu trên là đầy đủ, chính xác và sẽ thông báo kịp thời khi có thay đổi, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về bưu chính, an toàn, an ninh và bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.
Rất mong sự phối hợp của Quý đơn vị.
Trân trọng.
Đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)
____________________ _____
[1]    Tên đơn vị trực tiếp cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 ở trung ương hoặc địa phương
[2]    Tên cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ bưu chính KT1

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




